
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 4 năm 2020

Thực hiện 

cùng kỳ năm trước 

Thực hiện 

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%)

Gieo trồng vụ Chiêm xuân 2020 (Ha)

Lúa đã cấy        36.513,1        36.341,7             99,5 

Ngô          5.654,6          5.626,2             99,5 

Khoai lang             424,6             414,1             97,5 

Đậu tương               30,0               16,8             56,0 

Lạc          2.909,4          2.815,2             96,8 

Rau xanh các loại          4.710,2          4.599,7             97,7 

Đậu các loại             592,6             524,1             88,4 



2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2020

Đơn vị tính: %

Chính 

thức 3 

tháng 

năm 

2020 so 

với cùng 

kỳ 

Ước tính 

tháng 

4/2020 

so với 

tháng 

3/2020

Ước tính 

tháng 

4/2020 so 

với cùng 

kỳ

4 tháng 

năm 

2020 so 

với cùng 

kỳ 

TOÀN NGÀNH 96,12 85,81 84,94 93,40

B. Khai khoáng 96,78 64,11 69,70 89,84

07. Khai thác quặng kim loại 144,74 37,50 100,00 132,08

08. Khai khoáng khác 96,30 64,88 69,35 89,40

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 95,74 85,55 84,67 93,06

10. Sản xuất chế biến thực phẩm 99,46 92,30 76,57 92,53

11. Sản xuất đồ uống 47,84 110,22 15,49 39,13

13. Dệt 90,61 92,94 61,17 83,16

14. Sản xuất trang phục 107,46 75,80 93,79 103,86

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 83,77 64,37 43,18 70,85

16. CB gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 23,88 40,69 34,37 25,20

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 87,58 79,90 77,74 85,19

18. In, sao chép bản ghi các loại 50,08 88,24 38,86 47,35

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 78,33 81,44 110,59 83,74

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 88,99 101,47 90,23 89,31

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 82,05 89,61 83,21 82,35

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 118,20 93,98 131,24 120,99

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính,… 112,97 84,10 90,21 107,61

27. Sản xuất thiết bị điện 42,17 100,00 42,86 42,37

29. Sản xuất xe có động cơ 54,70 0,00 0,00 42,71

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 17,79 67,66 30,49 18,76

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 101,21 57,91 25,60 75,49

D. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng … và điều hòa KK 107,46 113,42 113,73 109,17

35. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng ... và điều hoà KK 107,46 113,42 113,73 109,17

E. CC nước, HĐ quản lý và xử lý rác thải, nước thải 102,35 91,25 80,77 96,97

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 101,39 100,45 98,72 100,71

38. HĐ thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 103,84 71,28 51,90 91,12



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 4 năm 2020

Đơn vị tính

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến hết 

tháng 3 

năm 2019

Ước tính 

tháng 4 

năm 2020

Cộng dồn 

từ đầu năm  

đến hết 

tháng 4 

năm 2020

Tháng 

4/2020 so 

với cùng kỳ

(%)

Cộng dồn 

từ đầu năm  

đến hết 

tháng 4 

năm 2020 

so với cùng 

kỳ

(%)

Giấy và bìa các loại Tấn        57.242       14.295        64.425           77,7           85,2 

Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít        17.174         1.850        11.037           22,6           43,5 

Chè Tấn          5.431         1.793          6.632           56,6           77,1 

Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn      159.014       36.000      170.211           97,9           86,9 

Phân NPK Tấn      156.183       34.500      150.946         120,6           81,7 

Cao lanh Tấn      107.385       16.577        95.976           40,2           64,6 

Xi măng Tấn      356.633     121.572      463.250           92,9           95,0 

Gạch lát 1000 M²          9.652         2.562          9.750           77,5           75,2 

Mỳ chính Tấn          8.416         2.810        11.638           93,7         101,9 

Dung lượng ắc quy 1000 Kwh               10                2                 6           42,9           42,4 

Vải thành phẩm 1000 M²        14.664         3.732        15.908           74,7           80,9 

Sợi toàn bộ Tấn          2.869            350          3.397           36,0           88,5 

Quần áo may sẵn 1000 Cái        22.683         7.113        30.457           87,7           98,9 

Giày thể thao 1000 Đôi          1.592            321          1.654           43,2           70,8 

Nước máy 1000 M³          6.818         2.268          9.180           98,7         100,7 

Sản phẩm bằng plastic Tấn        27.796         7.707        31.197           80,5           83,5 

Óng camera truyền hình; bộ 

chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng 

cường hình ảnh; ống đèn âm 

cực quang điện khác

1000 chiếc        31.071         4.757        26.602           47,7           64,8 



4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4 năm 2020

Thực hiện 

tháng 3 năm 

2020

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 4 năm 

2020

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

đến tháng 4 

năm 2020

(Triệu đồng)

Tháng 4/2020 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020 so 

với cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ         240.823         212.239         990.811 92,7 107,3

Vốn NS Nhà nước cấp tỉnh         153.295         132.083         645.004 93,9 110,3

Vốn cân đối ngân sách tỉnh           64.008           55.331         288.789 82,6 104,0

Vốn TW hỗ trợ ĐT theo MT           65.236           55.216         261.293 113,4 116,2

Vốn nước ngoài (ODA)           20.321           17.925           75.886 87,6 114,4

Vốn khác             3.730             3.611           19.036 80,2 119,8

Vốn NS Nhà nước cấp huyện           63.417           57.942         254.298 91,6 101,5

Vốn cân đối ngân sách huyện           22.256           20.611           88.200 89,6 106,5

Vốn tỉnh hỗ trợ ĐT theo MT           37.892           34.345         154.388 94,8 98,7

Vốn khác             3.269             2.986           11.710 74,3 103,1

Vốn NS Nhà nước cấp xã           24.111           22.214           91.509 88,4 104,2

Vốn cân đối ngân sách xã           13.226           12.523           51.257 92,8 105,9

Vốn huyện hỗ trợ ĐT theo MT             8.563             7.625           30.650 76,1 97,0

Vốn khác             2.322             2.066             9.602 129,1 123,1



5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2020

Thực hiện 

tháng 4 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 4 năm 

2020

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020

(Triệu đồng)

Tháng 4/2020 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020 so 

với cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ      2.758.987      2.143.243    10.606.965               77,7             94,35 

Phân theo ngành kinh doanh

Bán lẻ      2.292.053      1.972.250      9.360.666               86,0             99,77 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống         219.493           50.531         523.471               23,0             60,21 

Dịch vụ và du lịch         247.442         120.461         722.828               48,7             73,00 



6. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 4 năm 2020

Thực hiện 

tháng 4 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 4 năm 

2020

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020

(Triệu đồng)

Tháng 4/2020 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020 so 

với cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ      2.292.053      1.972.250      9.360.666               86,0             99,77 

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm         718.100         684.353      3.063.867               95,3             103,2 

Hàng may mặc         190.763         164.603         752.618               86,3               98,9 

Đồ dùng, dụng cụ,... gia đình         180.747         146.725         707.085               81,2               95,5 

Vật phẩm văn hóa, giáo dục           19.367           16.842           75.380               87,0               96,1 

Gỗ và vật liệu xây dựng         229.114         182.004         860.244               79,4               95,8 

Ô tô các loại           29.122           25.127         114.341               86,3               99,1 

Phương tiện đi lại (trừ ô tô,...)         435.608         419.195      1.883.920               96,2             102,2 

Xăng, dầu các loại         322.034         194.377      1.250.797               60,4               95,2 

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)           45.522           38.383         180.760               84,3             100,7 

Đá quý, kim loại quý,…           23.466           18.323           88.816               78,1               92,9 

Hàng hóa khác           51.510           40.034         193.055               77,7               95,2 

SC xe có động cơ, mô tô,…           46.699           42.285         189.783               90,5             103,1 



7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng

tháng 4 năm 2020

Thực hiện 

tháng 4 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 4 năm 

2020

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020

(Triệu đồng)

Tháng 4/2020 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020 so 

với cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ         466.934         170.993      1.246.299               36,6               67,0 

Phân theo ngành kinh tế 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống         219.493           50.531         523.471               23,0               60,2 

   Dịch vụ lưu trú           19.476             4.519           44.534               23,2               59,9 

   Dịch vụ ăn uống         200.017           46.013         478.937               23,0               60,2 

Dịch vụ lữ hành             2.416                   -               1.785                     -               15,0 

Dịch vụ tiêu dùng         245.026         120.461         721.043                  49               73,7 



8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 4 năm 2020

Đơn vị tính:  %     

Kỳ  gốc

2014

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12 

năm trước

Tháng  

trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 115,13 103,41 97,87 98,05 105,79

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 118,81 115,66 101,30 100,53 115,11

    Trong đó: Lương thực 111,43 104,33 104,56 101,60 102,34

                   Thực phẩm 125,06 123,32 101,82 100,51 122,57

                   Ăn uống ngoài gia đình 100,65 96,68 95,15 99,37 98,50

Đồ uống và thuốc lá 99,46 100,69 100,20 100,57 100,39

May mặc, mũ nón, giầy dép 105,60 99,57 99,60 99,49 99,93

Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD 100,79 91,24 91,00 91,88 99,27

Thiết bị và đồ dùng gia đình 103,87 101,87 100,71 99,85 101,90

Thuốc và dịch vụ y tế 298,28 103,24 100,27 100,02 103,63

Giao thông 78,63 83,69 84,15 88,95 97,10

Bưu chính viễn thông 99,93 99,95 99,98 99,90 100,04

Giáo dục 142,93 100,97 99,98 100,00 100,98

Văn hoá, giải trí và du lịch 92,19 100,61 100,21 99,91 100,59

Hàng hoá và dịch vụ khác 109,74 104,40 103,17 100,01 103,61

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 145,26 136,17 115,61 103,23 129,45

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 111,14 100,01 101,30 101,55 98,97

Bình quân 4 

tháng năm 

2020 so với 

cùng kỳ

Chỉ số giá tháng 4/2020 so với



9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4 năm 2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 3 

năm 2020

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 4 năm 

2020

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2020

(Triệu đồng)

Tháng 4/2020 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 02 

năm 2020 so 

với cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ      1.097.618         272.246      1.369.864               72,3               92,5 

Vận tải hành khách         105.018           14.327         119.345               32,3               68,2 

Đường bộ         103.053           13.946         117.000               32,1               68,1 

Đường thủy             1.965                381             2.346               47,3               76,3 

Vận tải hàng hóa         922.017         237.183      1.159.199               79,0               96,8 

Đường bộ         595.453         148.205         743.658               78,3               95,6 

Đường thủy         326.564           88.978         415.542               80,0               99,0 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải           70.583           20.736           91.319               64,8               83,7 



10. Sản lượng vận tải tháng 4 năm 2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 3 

năm 2020

Ước tính 

tháng 4 năm 

2020

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

đến tháng 4 

năm 2020

Tháng 4/2020 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

tháng 4 năm 

2020 so với 

cùng kỳ

(%)

I. HÀNH KHÁCH

Vận chuyển hành khách          2.941,8             519,4          3.461,2               45,3               79,2 

(Nghìn hành khách)

Đường bộ          2.685,3             467,6          3.152,9               44,9               79,2 

Đường thủy             256,5               51,8             308,3               49,2               79,0 

Luân chuyển hành khách      126.240,3        17.004,7      143.245,0               31,4               66,9 

(Nghìn HK.Km)

Đường bộ      125.941,3        16.944,9      142.886,3               31,3               66,8 

Đường thủy             299,0               59,8             358,8               45,7               72,8 

II. HÀNG HÓA

Vận chuyển hàng hóa          8.220,7          1.818,1        10.038,7               63,6               90,3 

(Nghìn tấn)

Đường bộ          3.883,4             842,2          4.725,6               58,1               90,2 

Đường thủy          4.337,3             975,9          5.313,2               69,2               90,3 

Luân chuyển hàng hóa      920.521,3      240.317,2   1.160.838,5               78,4               96,2 

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ      177.933,1        44.434,4      222.367,5               77,5               91,0 

Đường thủy      742.588,2      195.882,8      938.471,0               78,7               97,5 



11. Trật tự, an toàn xã hội kỳ tháng 4 năm 2020

Sơ bộ kỳ 

tháng 4/2020

Cộng dồn từ 

kỳ tháng 4 đến 

hết kỳ tháng 

4/2020

Kỳ tháng 

4/2020 so với 

cùng kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết kỳ tháng 4 

năm 2020 so 

với cùng kỳ

(%)

Tai nạn giao thông (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)

Số vụ tai nạn, va chạm giao thông (Vụ)

Đường bộ                4              20           66,7           66,7 

Đường sắt                 -                 -               -                 -   

Đường thủy                 -                 -               -                 -   

Số người chết (Người)

Đường bộ                3              13         100,0           72,2 

Đường sắt                 -                 -               -                 -   

Đường thủy                 -                 -               -                 -   

Số người bị thương (Người)

Đường bộ                1              12           20,0           75,0 

Đường sắt                 -                 -               -                 -   

Đường thủy                 -                 -               -                 -   

Cháy, nổ (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)

Số vụ cháy, nổ (Vụ)                1                8               -           400,0 

Số người chết (Người)                 -                 -               -                 -   

Số người bị thương (Người)                 -                 -               -                 -   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại (Triệu đồng)            600         1.632               -           627,6 
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